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THÔNG CÁO BÁO CHÍ
Văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh, Uỷ ban nhân 
tỉnh ban hành năm 2024 của ngành Lao động – Thương binh và Xã hội

Căn cứ Quyết định số 977/QĐ-TTg ngày 11/8/2022 của Thủ tướng Chính
phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân”;
Thực hiện Kế hoạch số 106/KH-UBND ngày 28/3/2024 của Chủ tịch UBND
tỉnh về thực hiện Đề án "Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân"
trên địa bàn trong năm 2024; 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành thông cáo báo chí về 03 
văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh 
ban hành như sau:

I. NGHỊ QUYẾT SỐ 10/2024/NQ-HĐND
1. Tên gọi văn bản: Nghị quyết số 10/2024/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 

năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 
quyết số 33/2022/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân 
dân tỉnh quy định nội dung, định mức hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự thủ tục thực 
hiện dự án mô hình giảm nghèo hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng trên địa bàn 
tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2023 –2025.

2. Hiệu lực thi hành: Nghị quyết được Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai 
Khóa X Kỳ họp thứ 18 thông qua ngày 17 tháng 7 năm 2024 và có hiệu lực từ 
ngày 27 tháng 7 năm 2024.

3. Sự cần thiết, mục đích ban hành:
Việc ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 33/2022/NQ-

HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh để giải quyết 
khó khăn, vướng mắc trong việc hỗ trợ dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo 
được đánh giá là một trong những giải pháp quan trọng để thoát nghèo bền 
vững, vì dự án đã mang lại công ăn việc làm, nguồn thu nhập trực tiếp cho hộ 
gia đình, đồng thời đảm bảo tính pháp lý theo Nghị định số 38/2023/NĐ-CP 
ngày 24 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ và các khoản chi hỗ trợ theo Thông tư 
số 55/2023/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

4. Nội dung chủ yếu: 
4.1. Bố cục của Nghị quyết gồm có 03 Điều.
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 33/2022/NQ-

HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nội 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-09-2022-tt-bldtbxh-huong-dan-da-dang-hoa-sinh-ke-phat-trien-mo-hinh-giam-ngheo-515216.aspx
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dung, định mức hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự thủ tục thực hiện dự án mô hình giảm 
nghèo hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 
2023 – 2025

Điều 2. Trách nhiệm tổ chức thực hiện.
Điều 3. Điều khoản thi hành.
4.2. Nội dung cơ bản của Nghị quyết gồm:
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 33/2022/NQ-

HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nội 
dung, định mức hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự thủ tục thực hiện dự án mô hình giảm 
nghèo hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 
2023 –2025

1. Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 2 Điều 1 như sau:
“b) Các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoặc có liên quan trong quản lý, tổ 

chức thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất, dịch vụ của cộng đồng thuộc 
Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững”.

Căn cứ pháp lý:
Theo điểm 1 khoản 13 Điều 1 Nghị định số 38/2023/NĐ-CP
2. Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 1 Điều 2 như sau:
“1. Nội dung hỗ trợ vốn từ ngân sách thực hiện dự án sản xuất, dịch vụ:
a) Vật tư, trang thiết bị phục vụ sản xuất, cung ứng dịch vụ, giống cây 

trồng, vật nuôi.”.
Căn cứ pháp lý:
Theo điểm 4 khoản 13 Điều 1 Nghị định 38/2023/NĐ-CP
3. Sửa đổi, bổ sung Điều 3 như sau:
“Điều 3. Điều kiện hỗ trợ, trình tự, thủ tục, mẫu hồ sơ, tiêu chí lựa chọn 

dự án sản xuất, dịch vụ của cộng đồng
1. Điều kiện hỗ trợ dự án sản xuất, dịch vụ của cộng đồng
Thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 22 Nghị định số 27/2022/NĐ-

CP ngày 19 tháng 4 năm 2022 của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung tại điểm 1 
khoản 13 Điều 1 Nghị định số 38/2023/NĐ-CP) quy định cơ chế quản lý, tổ 
chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

2. Trình tự, thủ tục, mẫu hồ sơ, tiêu chí lựa chọn dự án sản xuất, dịch vụ 
của cộng đồng

a) Mẫu hồ sơ
- Dự án (Mẫu số 01) ban hành kèm theo Nghị quyết này và lập hồ sơ đề 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-27-2022-nd-cp-co-che-quan-ly-thuc-hien-cac-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-510809.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-27-2022-nd-cp-co-che-quan-ly-thuc-hien-cac-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-510809.aspx
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xuất thực hiện dự án.
- Các giấy tờ khác: Thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 22 Nghị 

định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2022 của Chính phủ (được sửa 
đổi, bổ sung tại điểm 2, điểm 3 khoản 13 Điều 1 Nghị định số 38/2023/NĐ-CP) 
quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

b) Trình tự, thủ tục, tiêu chí lựa chọn dự án sản xuất, dịch vụ 
Thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 22 Nghị định số 27/2022/NĐ-

CP ngày 19 tháng 4 năm 2022 của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung tại điểm 3 
khoản 13 Điều 1 Nghị định số 38/2023/NĐ-CP) quy định cơ chế quản lý, tổ 
chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.”.

Điều 2. Trách nhiệm tổ chức thực hiện 
Điều 3. Điều khoản thi hành
II. NGHỊ QUYẾT SỐ 11/2024/NQ-HĐND
1. Tên gọi văn bản: Nghị quyết số 11/2024/NQ-HĐND, ngày 17/7/2024 

của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định chính sách hỗ trợ người có công với 
cách mạng, thân nhân người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

2. Hiệu lực thi hành: Nghị quyết được Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai 
Khóa X Kỳ họp thứ 18 thông qua ngày 17 tháng 7 năm 2024 và có hiệu lực từ 
ngày 27 tháng 7 năm 2024.

3. Sự cần thiết, mục đích ban hành:
Căn cứ các điều, khoản, điểm của Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH4 ngày 

09 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về ưu đãi người có công 
với cách mạng; Nghị định số 75/2021/NĐ-CP ngày 24 tháng 7 năm 2021 của 
Chính phủ quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có 
công với cách mạng; Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 
2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi 
người có công với cách mạng; Nghị định số 55/2023/NĐ-CP ngày 21 tháng 7 
năm 2023 của Chính phủ quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 
số 75/2021/NĐ-CP ngày 24 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ quy định mức 
hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.

Việc ban hành Nghị quyết số 11/2024/NQ-HĐND ngày 17/7/2024 của 
Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật, 
thực tiễn và khả năng cân đối ngân sách của địa phương trên cơ sở kế thừa các 
quy định của tỉnh hằng năm. Thể hiện sự trân trọng, tri ân của Đảng, chính 
quyền và Nhân dân tỉnh Đồng Nai đối với người có công với cách mạng và thân 
nhân người có công với cách mạng, góp phần giáo dục các tầng lớp nhân dân 
nêu cao tinh thần “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, cùng chung tay 
với các cấp chính quyền chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người có 
công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng ngày một tốt 
hơn. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-27-2022-nd-cp-co-che-quan-ly-thuc-hien-cac-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-510809.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-27-2022-nd-cp-co-che-quan-ly-thuc-hien-cac-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-510809.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-27-2022-nd-cp-co-che-quan-ly-thuc-hien-cac-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-510809.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/nghi-dinh-75-2021-nd-cp-muc-huong-tro-cap-phu-cap-che-do-uu-dai-nguoi-co-cong-voi-cach-mang-478188.aspx
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4. Nội dung chủ yếu: 
Nghị quyết gồm có 07 Điều, cụ thể như sau:
“Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
Điều 2. Tặng quà cho người có công với cách mạng và thân nhân người 

có công với cách mạng nhân dịp kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7)
Điều 3. Hỗ trợ chi phí đưa đón, chi phí ăn phát sinh trong thời gian đi 

đường (đi và về) của người có công với cách mạng và thân nhân người có công 
với cách mạng đi điều dưỡng tập trung

Điều 4. Tổ chức cho người có công với cách mạng và đại diện thân nhân 
liệt sĩ đi viếng Lăng Bác, tiếp kiến lãnh đạo Đảng, Nhà nước và tham quan các 
khu di tích lịch sử, khu căn cứ cách mạng tại một số tỉnh, thành phía Bắc 

Điều 5. Hỗ trợ cải táng mộ Mẹ Việt Nam anh hùng đang an táng trên địa 
bàn tỉnh vào nghĩa trang liệt sĩ

Điều 6. Kinh phí thực hiện 
Điều 7. Tổ chức thực hiện”.
III. QUYẾT ĐỊNH SỐ 36/2024/QĐ-UBND
1. Tên gọi văn bản: Quyết định số 36/2024/QĐ-UBND ngày 09 tháng 8 

năm 2024 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành quy định phương thức 
chi trả chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn 
tỉnh Đồng Nai.

2. Hiệu lực thi hành: Quyết định được uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành 
ngày 09 tháng 8 năm 2024 và có hiệu lực từ ngày 20 tháng 8 năm 2024.

3. Sự cần thiết, mục đích ban hành:
- Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt trong chi trả chế độ cho đối 

tượng hưởng chính sách an sinh xã hội theo nhiều phương thức hiện đại, tiện lợi, 
góp phần xây dựng Chính phủ điện tử, nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ thanh 
toán hiện đại của nền kinh tế.

- Góp phần triển khai ứng dụng công nghệ thông tin vào chi trả chế độ 
cho đối tượng bảo trợ xã hội tại cộng đồng, đơn giản hóa thủ tục hành chính, 
giấy tờ công dân; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đổi mới về tổ 
chức và đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực an sinh xã 
hội.

- Từng bước cải cách thủ tục hành chính trong chi trả chế độ cho đối 
tượng bảo trợ xã hội tại cộng đồng, chính sách trợ giúp xã hội đối với người 
dân, bảo đảm chi trả kịp thời, nhanh chóng, công khai, minh bạch và tiết kiệm 
chi phí hành chính.

4. Nội dung chủ yếu: 
4.1. Bố cục của Quyết định gồm có 03 Điều.
Quyết định gồm 02 phần, cụ thể như sau:
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a) Quyết định
Điều 1. Ban hành kèm Quyết định này là Quy định phương thức chi trả trợ 

cấp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 8 năm 

2024.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Lao động - 

Thương binh và Xã hội, Tài chính; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh Đồng Nai; 
Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Biên Hòa và Long Khánh; Thủ trưởng 
các cơ quan, đơn vị và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết định này.

b) Quy định
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
Điều 2. Phương thức thực hiện chi trả chính sách trợ giúp xã hội
Điều 3. Ký kết hợp đồng chi trả
Điều 4. Tổ chức thực hiện
4.2. Nội dung cơ bản của Quyết định gồm:
a) Tên gọi của Quyết định: Quy định phương thức chi trả trợ cấp xã hội 

đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
b) Nội dung cơ bản của dự thảo Quy định:
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh
Quy định này quy định phương thức chi trả chính sách trợ giúp xã hội đối 

với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
2. Đối tượng áp dụng
a) Đối tượng bảo trợ xã hội tại cộng đồng; hộ gia đình, cá nhân chăm 

sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội; đối tượng bảo trợ xã hội được hỗ 
trợ chi phí mai táng; các đối tượng bảo trợ xã hội mở rộng theo Nghị quyết 
của Hội đồng nhân dân tỉnh; các đối tượng khác được Hội đồng nhân dân 
tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh hỗ trợ đột xuất, hỗ trợ khẩn cấp (gọi chung là đối 
tượng bảo trợ xã hội).

b) Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thực 
hiện chi trả chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội tại 
cộng đồng trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Phương thức thực hiện chi trả chính sách trợ giúp xã hội
1. Phương thức chi trả
Chi trả qua tài khoản ngân hàng, tài khoản thanh toán điện tử (sau đây 

gọi là phương thức điện tử) hoặc chi trả trực tiếp bằng tiền mặt cho đối tượng 
thông qua tổ chức dịch vụ chi trả, cụ thể:
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a) Đối với phương thức điện tử
Chi trả qua tài khoản của đối tượng, tài khoản của người giám hộ hoặc 

tài khoản của người được ủy quyền theo quy định của pháp luật.
b) Đối với phương thức chi trả trực tiếp bằng tiền mặt
Chi trả trực tiếp bằng tiền mặt tại điểm chi trả hoặc chi trả tại nhà đối 

với đối tượng đặc thù là người khuyết tật đặc biệt nặng, người cao tuổi không 
thể đi lại để nhận tiền tại các điểm chi trả mà không có người giám hộ hoặc 
người ủy quyền. 

2. Mức chi phí chi trả 
Mức chi phí chi trả cho tổ chức cung cấp dịch vụ chi trả chính sách trợ 

giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội thực hiện theo quy định của Hội 
đồng nhân dân tỉnh.

Điều 3. Ký kết hợp đồng chi trả
Căn cứ Điều 2 Quy định này, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố 

chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cùng cấp ký hợp đồng với 
đơn vị cung cấp dịch vụ chi trả chính sách trợ giúp xã hội cho các đối tượng 
bảo trợ xã hội theo quy định tại khoản 3 Điều 34 Nghị định số 20/2021/NĐ-
CP và quy định của pháp luật về đấu thầu.

Điều 4. Tổ chức thực hiện
1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
a) Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Ngân 

hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Đồng Nai, Ủy ban nhân dân các 
huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan hướng dẫn, triển khai 
thực hiện Quyết định này theo đúng quy định của pháp luật.

b) Theo dõi, kiểm tra các cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ chi trả trợ 
cấp cho các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn đảm bảo đúng quy định. 
Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các tầng lớp nhân dân, đối tượng được 
chi trả về chủ trương, chính sách, cách thức thanh toán không dùng tiền mặt. 
Xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm các 
sai phạm trong quá trình thực hiện chi trả (nếu có). 

c) Định kỳ tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội tình hình chi trả chính sách trợ giúp xã hội theo quy 
định.

2. Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước Đồng Nai, Ngân hàng Nhà nước 
Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Đồng Nai: Căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ được 
giao phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn, kiểm tra 
việc triển khai thực hiện Quyết định này theo đúng quy định.

3. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố
a) Chỉ đạo triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả việc chi trả chính sách 

trợ giúp xã hội theo Quyết định này trên địa bàn.
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b) Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện chi trả chính sách trợ giúp xã hội cho 
các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh đảm bảo đúng quy định; kịp thời 
chỉ đạo, giải quyết các vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện. Xử lý theo 
thẩm quyền, hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm các sai phạm trong 
quá trình thực hiện chi trả (nếu có)./.

Trên đây là nội dung thông cáo báo chí về văn bản quy phạm pháp luật 
của Hội đồng nhân dân tỉnh, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành năm 2024 của 
ngành Lao động – Thương binh và Xã hội./.

 
Nơi nhận:
- Chủ tịch UBND tỉnh (báo cáo);
- Giám đốc, Phó Giám đốc Sở (C. Thu);
- Văn phòng UBND tỉnh (Cổng Thông tin điện tử tỉnh 
để đăng tải);
- Sở Tư pháp;
- Báo Đồng Nai;
- Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Nai;
- UBND các huyện, thành phố;
- Văn phòng Sở LĐTBXH (đăng tải trang TTĐT Sở);
- Phòng Người có công, phòng Bảo trợ xã hội Sở;
- Lưu: VT, BTXH. 

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thị Mộng Thu
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